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Tóm tắt - Dựa trên phân tích thực trạng và những yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng thoát nghèo bền vững của hộ gia đình dân 

tộc thiểu số (DTTS) tại Thanh Hóa, bài viết này đề xuất các giải 

pháp giảm nghèo phù hợp. Nghiên cứu tập trung làm rõ các vấn 

đề: đặc điểm kinh tế, thu nhập, văn hóa - xã hội của hộ gia đình 

DTTS miền núi; cơ sở pháp lý cho việc đề xuất giải pháp; sự 

cần thiết của công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, bài viết 

phân tích thực trạng giảm nghèo, phân loại hộ nghèo thành 3 

nhóm: hộ có người già yếu, bệnh tật; hộ có lao động nhưng thiếu 

kỹ năng; và hộ thiếu động lực lao động. Từ đó, nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp và chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực 

thoát nghèo, kết hợp với nỗ lực của người dân để đạt hiệu quả 

bền vững. 

 Abstract - Based on the analysis of the current situation and factors 

affecting the ability to escape poverty sustainably of ethnic minority 

households in Thanhhoa, this article proposes appropriate poverty 

reduction solutions. The study focuses on clarifying the issues: 

economic, income, cultural, and social characteristics of ethnic 

minority households in mountainous areas, the legal basis for proposing 

solutions, and the necessity of sustainable poverty reduction. At the 

same time, the article analyzes the current situation of poverty 

reduction, classifying poor households into three groups: households 

with elderly and sick people, households with workers lacking skills, 

and households lacking labor motivation. From there, the study 

proposes solutions and support policies to improve the ability to escape 

poverty, combined with people's efforts to achieve sustainable results. 

Từ khóa - Giảm nghèo bền vững; hộ gia đình dân tộc thiểu số; 

miền núi; Thanh Hóa 

 Key words - Sustainable poverty reduction; ethnic minority 

households; mountainous areas; Thanhhoa 

1. Đặt vấn đề 

Trong nhiều thập kỷ qua, công tác giảm nghèo bền 

vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) là một 

trong những vấn đề kinh tế - xã hội mà Đảng Nhà nước và 

Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và tìm giải pháp 

thích hợp. Để tăng thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo và tăng khả 

năng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản đối với các DTTS, 

Chính phủ đã thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia giảm nghèo bền vững và nhiều chương trình, dự án 

nhằm hỗ trợ cho đồng bào DTTS đã và đang được thực hiện 

như: Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030 [1]; Nghị quyết số 12/NQ- CP 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 

ngày 18/11/2019 [2]. 

Tại Thanh Hóa Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 

XVIII đã xác định Chương trình giảm nghèo nhanh và bền 

vững là một trong các chương trình trọng tâm với mục đích 

“Huy động tổng hợp các nguồn lực và sự tham gia của cả 

hệ thống chính trị để thực hiện công tác giảm nghèo; tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo, 

đặc biệt tại các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn; vùng dân tộc, miền núi, bãi ngang ven biển, hạn chế 

tối đa số hộ tái nghèo, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ 

nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh thấp hơn mức bình 

quân chung của cả nước...” [3]. 

Người DTTS ở Thanh Hóa sinh sống tập trung ở những 

địa bàn có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thời tiết khắc 
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nghiệt, các điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống 

còn thiếu thốn, nên một bộ phận người dân còn nhiều khó 

khăn. Sự nghèo đói chủ yếu tập trung ở vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn mà ở đó điều 

kiện tự nhiên không thuận lợi (vị trí địa lý, địa bàn cư trú, 

thời tiết, khí hậu, thiên tai …), các điều kiện thiết yếu phục 

vụ sản xuất và đời sống khó khăn (giao thông, đất, nước, 

vốn, kỹ thuật, công nghệ…), sự tiếp cận về văn hóa xã hội 

còn hạn chế (giáo dục, y tế,…), một số các tập tục lạc hậu 

vẫn còn (ma chay, cưới xin, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, 

bất bình đẳng giới,…), và cũng tập trung chủ yếu ở một số 

DTTS như: Khơ Mú (tỷ lệ hộ nghèo 83,64%), Mông (tỷ lệ 

hộ nghèo 73,47%). Các DTTS khác tỷ lệ nghèo chung như: 

Thái (tỷ lệ hộ nghèo 11,82%), Dao (tỷ lệ hộ nghèo 9,38%), 

Mường (tỷ lệ hộ nghèo 5,66%), Thổ (tỷ lệ hộ nghèo 

3,25%). Tuy nhiên, ở những địa bàn đặc biệt khó khăn thì 

các dân tộc này cũng có tỷ lệ nghèo khá cao [4]. Do đó, 

nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm của hộ gia đình 

DTTS, các cơ sở pháp lý đề xuất giải pháp giảm nghèo 

bền vững, khẳng định vai trò của người nghèo và nhấn 

mạnh việc trao quyền cho họ trong quá trình thoát nghèo. 

Đặc biệt, nghiên cứu tập trung làm rõ nguyên tắc “trao 

niềm tin vào người nghèo” và vận dụng nguyên tắc này 

trong thực tiễn giảm nghèo ở Thanh Hóa. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu sẽ xây dựng hệ thống phân 

loại nhóm hộ nghèo dựa trên các đặc điểm, nguyên nhân và 

nhu cầu hỗ trợ, bao gồm nhóm hộ có người già yếu, bệnh 

tật; nhóm hộ có lao động nhưng thiếu kỹ năng, kinh 
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nghiệm; và nhóm hộ thiếu động lực lao động. Việc phân 

loại này sẽ là cơ sở để thiết kế các giải pháp hỗ trợ phù hợp 

cho từng nhóm đối tượng. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ đánh 

giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo hiện 

hành, đồng thời phân tích vai trò của nỗ lực chủ quan từ 

chính người nghèo, từ đó đề xuất các giải pháp can thiệp 

phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình giảm 

nghèo, hướng tới sự phát triển bền vững cho hộ gia đình 

DTTS ở Thanh Hóa. 

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Giảm nghèo cho đồng bào DTTS là một trong những 

mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của Việt Nam. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện 

nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách giảm nghèo, phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói và đề xuất các giải 

pháp can thiệp phù hợp. Các nghiên cứu này không chỉ 

cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình nghèo đói ở các 

vùng DTTS mà còn mang đến những bài học kinh nghiệm 

quý báu từ các nước trên thế giới. 

Các nghiên cứu trong nước đã chỉ ra những thách thức 

trong công tác giảm nghèo cho DTTS. Trần Thị Minh Châu 

và cộng sự [5] nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi cách 

tiếp cận trong phát triển miền núi, chú trọng đến việc bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác 

tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Việc áp đặt mô 

hình phát triển của miền xuôi lên miền núi và coi nhẹ tri 

thức bản địa đã tạo ra những rào cản trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS. Trần Thị Hạnh 

và cộng sự [6] đề xuất tập trung vào các chính sách giảm 

nghèo, cung cấp dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, môi 

trường...) và các chính sách đặc thù cho vùng DTTS miền 

núi. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào 

tạo nghề trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều 

kiện cho người DTTS tham gia vào thị trường lao động. 

Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012 [7] chỉ ra những 

khó khăn mà người DTTS gặp phải trong việc tiếp cận giáo 

dục, tín dụng, đất đai, thị trường, cũng như những định kiến 

xã hội. Báo cáo này cũng phân tích những thách thức trong 

việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là ở 

những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Các nghiên cứu quốc tế cung cấp những bài học kinh 

nghiệm quý báu về giảm nghèo cho các nhóm yếu thế, trong 

đó có đồng bào DTTS. Gradín, C. [8] khẳng định tầm quan 

trọng của sự tham gia của người dân vào quá trình giảm 

nghèo. Chính phủ cần hợp tác chặt chẽ với người dân, lắng 

nghe ý kiến của họ và trao quyền cho họ trong việc thực hiện 

các chương trình giảm nghèo. Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) [9], đề xuất tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng 

như đường sá, thủy lợi, cấp nước, vệ sinh và chợ. Bên cạnh 

đó, báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư 

cho giáo dục, y tế, phát triển các dịch vụ tài chính vi mô và 

bảo vệ môi trường. Michael Cuddy và cộng sự [10] nghiên 

cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói ở nông thôn 

Trung Quốc, tập trung vào mức thu nhập và các yếu tố tác 

động như trình độ học vấn, quy mô hộ gia đình, diện tích đất 

canh tác và khoảng cách đến các trung tâm kinh tế. 

Từ những nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể rút ra 

một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác giảm 

nghèo cho DTTS: Cần chuyển từ cách tiếp cận trên xuống 

sang cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng 

văn hóa và phát huy tiềm năng của đồng bào DTTS; người 

dân cần được tham gia vào quá trình hoạch định và thực 

hiện các chính sách giảm nghèo; khuyến khích các tổ chức, 

doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào công tác giảm 

nghèo; bên cạnh việc cung cấp các khoản hỗ trợ trực tiếp, 

cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn lực 

và dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, tín dụng, thị trường... 

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần nâng 

cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo, hướng tới sự 

phát triển bền vững cho đồng bào DTTS ở Việt Nam. 

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này dựa trên kết quả phân tích thực trạng 

và những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo của 

đề tài “Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo 

bền vững của hộ gia đình DTTS miền núi tỉnh Thanh Hóa 

hiện nay”. Nghiên cứu áp dụng khung sinh kế bền vững của 

Bộ Phát triển Quốc tế Anh, bao gồm 5 nguồn vốn ảnh 

hưởng đến khả năng thoát nghèo: vốn con người, vốn tài 

nguyên thiên nhiên, vốn tài chính, vốn vật chất, và vốn xã 

hội [11]. 

Thông tin được thu thập thông qua phương pháp định 

lượng (phỏng vấn 3.400 hộ gia đình) và định tính (phỏng 

vấn sâu và thảo luận nhóm với 54 cán bộ và hộ dân). Nội 

dung nghiên cứu tập trung vào ba vấn đề chính: (i) nguyên 

tắc chủ thể trong giảm nghèo; (ii) phân loại các nhóm hộ 

nghèo; (iii) chính sách hỗ trợ và nỗ lực của người nghèo 

trong việc nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững. 

Nghiên cứu nhấn mạnh quan niệm về giảm nghèo bền 

vững, theo đó cần tập trung vào việc trao “cần câu” thay vì 

“con cá”, tức là tạo điều kiện để người nghèo tự vươn lên 

thoát nghèo. Giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm số 

lượng hộ nghèo mà còn phải đảm bảo chất lượng, giúp hộ 

nghèo vượt qua ngưỡng thoát nghèo và không bị tái nghèo. 

Chính sách giảm nghèo bền vững cần đảm bảo các tiêu 

chí: cải thiện thu nhập, tiếp cận nguồn lực sản xuất, tham 

gia vào hoạt động lập kế hoạch phát triển, phòng tránh tái 

nghèo, đảm bảo bình đẳng về giáo dục, dạy nghề và chăm 

sóc sức khỏe. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đặc điểm hộ gia đình DTTS miền núi tỉnh Thanh Hóa 

Các hộ gia đình DTTS miền núi tỉnh Thanh Hóa hiện 

nay chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh, phân bố chủ yếu 

ở các huyện miền núi phía Tây như Quan Hóa, Bá Thước, 

Mường Lát, Quan Sơn... với 6 dân tộc chính gồm: Mường, 

Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ mú, họ mang những đặc điểm 

riêng biệt về điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và môi 

trường sống. 

Theo số liệu thống kê năm 2022, thu nhập bình quân 

đầu người của đồng bào DTTS ở Thanh Hóa đạt khoảng  

30 triệu đồng/người/năm, thấp hơn so với mức bình quân 

chung của tỉnh (khoảng 50 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ 

nghèo là 15%, cao gấp 3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung  

của tỉnh (5%). Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo, 

chiếm khoảng 60% lao động. Tuy nhiên, năng suất lao 

động thấp do tập quán canh tác lạc hậu, thiếu vốn đầu tư, 
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quy mô sản xuất nhỏ lẻ. Gần đây, chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao 

trình độ dân trí, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tiếp cận 

với các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Đồng bào DTTS ở Thanh Hóa vẫn lưu giữ những nét 

văn hóa truyền thống đặc sắc về ngôn ngữ, trang phục, 

phong tục tập quán, lễ hội và nghệ thuật. Theo số liệu điều 

tra dân số năm 2019, có khoảng 70% đồng bào sử dụng 

tiếng dân tộc trong giao tiếp hàng ngày. Nhiều làng nghề 

truyền thống vẫn được duy trì và phát triển, góp phần bảo 

tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Hầu hết đồng bào DTTS sinh 

sống ở vùng miền núi, có quan hệ mật thiết với rừng. Tỷ lệ 

che phủ rừng ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đạt trên 

60%. Tuy nhiên, việc phá rừng làm nương rẫy, khai thác 

gỗ bừa bãi đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi 

trường sinh thái. Quy mô hộ gia đình bình quân 5 người/hộ, 

cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh (4 người/hộ). 

Tỷ lệ sinh: 2,8 con/phụ nữ, cao hơn mức sinh thay thế, tỷ 

lệ người từ 15 tuổi trở lên biết chữ đạt 85%, thấp hơn so 

với mức bình quân chung của tỉnh (95%) [12]. 

4.2. Cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách giảm 

nghèo cho hộ gia đình DTTS miền núi tỉnh Thanh Hóa 

Việc giảm nghèo cho đồng bào DTTS miền núi tỉnh 

Thanh Hóa được dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, thể 

hiện sự quan tâm và cam kết của Đảng và Nhà nước trong 

việc bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội cho đồng bào vùng miền núi. Hiến pháp năm 2013 

là cơ sở pháp lý cao nhất, trong đó Điều 59 khẳng định 

quyền an sinh xã hội của mọi công dân, bao gồm cả người 

DTTS, và Điều 80 đề cập trực tiếp đến chính sách phát triển 

toàn diện và giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS. 

Tiếp đó, Luật các DTTS năm 2004 cụ thể hóa các 

quyền lợi và trách nhiệm của Nhà nước trong việc hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho đồng bào 

DTTS. Bên cạnh đó, các Nghị quyết, Quyết định của 

Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 20-NQ/TW về phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, 

Nghị quyết 88/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững, và Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền 

núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra những mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp cụ thể cho công tác giảm nghèo. 

Ngoài ra, các văn bản luật chuyên ngành như Luật Đất 

đai, Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân... Cũng góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho việc 

thực hiện chính sách giảm nghèo. Sự đồng bộ và thống nhất 

của hệ thống pháp lý này là tiền đề quan trọng để Thanh 

Hóa triển khai thành công các chương trình, chính sách 

giảm nghèo cho đồng bào DTTS miền núi, hướng tới mục 

tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống cho 

người dân. 

4.3. Thực trạng giảm nghèo cho hộ gia đình DTTS miền 

núi tỉnh Thanh Hóa từ 2018 – 2023 

4.3.1. Thành tựu giảm nghèo 

Thanh Hóa đang nỗ lực giảm nghèo bền vững với mục 

tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm giai đoạn 

2021-2025, đặc biệt chú trọng đến hộ nghèo DTTS với mục 

tiêu giảm 3%/năm. Trước đó, trong giai đoạn 2016-2020, 

tỉnh đã đạt được kết quả khả quan với tỷ lệ hộ nghèo toàn 

tỉnh giảm bình quân 2,56%/năm, riêng các huyện miền núi 

đạt mức giảm trên 3%/năm. Dự kiến đến cuối năm 2023, 

tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh sẽ giảm còn khoảng 3,49%, trong 

đó tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm còn khoảng 8,6% [13]. 

Thu nhập của đồng bào DTTS đang có xu hướng tăng 

trưởng tích cực. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người 

đạt 24,7 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2022, con số này 

đã tăng lên khoảng 30 triệu đồng/người/năm, cho thấy sự 

cải thiện đáng kể trong đời sống kinh tế của đồng bào [13]. 

Cơ sở hạ tầng ở các vùng miền núi, nơi sinh sống của 

đồng bào DTTS, cũng được quan tâm đầu tư và nâng cấp. 

100% xã miền núi hiện đã có đường ô tô đến trung tâm xã, 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và phát triển 

kinh tế. Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh đạt 93,6%, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Về giáo dục, 100% số xã miền núi có trường tiểu học, 

98,7% số xã có trường trung học cơ sở, giúp trẻ em DTTS 

có cơ hội được đến trường. Ngoài ra, tỷ lệ người DTTS 

tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%, đảm bảo an sinh xã 

hội cho đồng bào [14]. 

4.3.2. Những bất cập cần tháo gỡ 

Công tác giảm nghèo ở Việt Nam đang đối mặt với 

nhiều thách thức. Chính sách hiện hành còn thiếu linh hoạt, 

chưa bám sát thực tiễn, gây khó khăn trong triển khai và 

tạo ra sự thiếu công bằng trong tiếp cận nguồn lực [7]. 

Nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp chưa phù 

hợp với tập quán canh tác của đồng bào DTTS [15]. 

Bên cạnh đó, sự thiếu phối hợp đồng bộ giữa các ban, 

ngành, địa phương dẫn đến lãng phí nguồn lực. Báo cáo 

Kiểm toán Nhà nước năm 2020 chỉ ra tình trạng chồng chéo 

trong triển khai các chương trình giảm nghèo gây lãng phí 

khoảng 10% ngân sách [16]. Hỗ trợ trực tiếp còn dàn trải, 

chưa tập trung vào đối tượng nghèo nhất. Số liệu của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 cho thấy, chỉ 

có khoảng 30% nguồn lực hỗ trợ trực tiếp đến được với 

nhóm 20% hộ nghèo nhấ[17]t. 

Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, ngân sách nhà nước dành 

cho giảm nghèo ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2% tổng chi 

ngân sách, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. 

Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, theo khảo sát của Bộ 

Nội vụ năm 2021, chỉ có khoảng 15% cán bộ làm công tác 

giảm nghèo được đào tạo bài bản [18]. Phương thức tiếp 

cận còn thụ động, nhiều chương trình giảm nghèo vẫn áp 

dụng phương thức “cho cá” thay vì “dạy câu cá”. 

Để giảm nghèo bền vững, cần hoàn thiện chính sách, 

tăng cường đầu tư, nâng cao nhận thức, đổi mới phương 

thức tiếp cận và tăng cường giám sát, đánh giá. 

4.4. Sự cần thiết phải giảm nghèo bền vững cho hộ gia 

đình DTTS miền núi tỉnh Thanh Hóa 

Giảm nghèo bền vững cho hộ gia đình DTTS miền núi 

tỉnh Thanh Hóa là một yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa 

quan trọng cả về kinh tế, xã hội và chính trị. 

Thứ nhất, đây là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển kinh 

tế - xã hội. Đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ đáng kể dân số 

Thanh Hóa, sinh sống tập trung ở những vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Giảm nghèo cho đồng 
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bào góp phần nâng cao thu nhập, mức sống của người dân, 

tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh, thu hẹp khoảng 

cách giữa các vùng miền. 

Thứ hai, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, công bằng 

xã hội. Nghèo đói là nguyên nhân của nhiều vấn đề xã hội 

như mù chữ, dịch bệnh, tệ nạn xã hội... Giảm nghèo bền 

vững góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, 

trong đó mọi người dân đều có cơ hội phát triển. 

Thứ ba, giảm nghèo góp phần củng cố khối đại đoàn 

kết dân tộc, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đồng bào 

DTTS là một bộ phận quan trọng của cộng đồng dân tộc 

Việt Nam. Giảm nghèo cho đồng bào góp phần nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần, tạo niềm tin của người dân 

vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh 

thổ quốc gia. 

Giảm nghèo bền vững cho hộ gia đình DTTS miền núi 

tỉnh Thanh Hóa là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đòi 

hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây 

là chìa khóa để xây dựng một tỉnh Thanh Hóa giàu mạnh, 

văn minh và hiện đại. 

4.5. Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

4.5.1. Phân loại các nhóm hộ gia đình nghèo DTTS để áp 

dụng chính sách hỗ trợ phù hợp 

Trong số các hộ gia đình nghèo DTTS lại bao gồm 

những nhóm nghèo với những đặc điểm khác nhau. Để 

nâng cao năng lực thoát nghèo cho họ lại cần phải có những 

giải pháp phù hợp, khác nhau cho từng nhóm. Ví dụ có thể 

tạm phân ra 3 nhóm hộ nghèo DTTS sau. 

Nhóm thứ nhất: bao gồm những hộ gia đình có người 

già yếu, bệnh tật, thiếu lao động, không/ rất ít có khả năng 

thoát nghèo (còn được gọi là Nhóm “Nghèo thâm niên”/ 

mãn tính). Nhóm này chiếm một tỷ lệ nhỏ ở cả 6 DTTS 

miền núi Thanh Hóa, cần vận động hỗ trợ và thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống hàng ngày. 

Về lâu dài, nhóm hộ nghèo này sẽ là nhóm hộ khó có khả 

năng thoát nghèo nhất, cần được sự hỗ trợ bằng các loại 

bảo trợ xã hội thường xuyên. 

Nhóm thứ hai: bao gồm các hộ gia đình có nhân lực, có 

nhu cầu làm việc, nhưng hạn chế về kiến thức kỹ năng 

trong trồng trọt, chăn nuôi… lại thiếu tư liệu sản xuất dẫn 

đến thiếu việc làm,… Nhưng nhìn chung, họ có tinh thần 

cầu tiến, mong muốn được học hỏi để vươn lên thoát 

nghèo, đây là nhóm có khả năng thoát nghèo cao. Với 

nhóm đối tượng này cần tập trung nâng cao “vốn con 

người”, kết hợp với cho vay vốn, hỗ trợ tư liệu sản xuất, 

tạo việc làm, di cư lao động,… để thoát nghèo. 

Nhóm thứ ba: bao gồm những hộ không chịu lao động, 

lười nhác, không biết cách làm ăn và tổ chức cuộc sống, lại 

còn bị sa vào các tệ nạn xã hội, luôn có tư tưởng trông chờ, 

ỷ lại vào các chính sách, chương trình trợ giúp người nghèo 

của nhà nước. Với nhóm nghèo này, cần tuyên truyền vận 

động để họ thay đổi tư tưởng, nhận thức trước khi áp dụng 

các chính sách hỗ trợ vay vốn, tư liệu sản xuất. Nếu không, 

các khoản hỗ trợ sẽ không có hiệu quả, khi được hỗ trợ 

người dân không biết cách làm, hoặc bán đi lấy tiền dùng… 

và họ vẫn nghèo. 

4.5.2. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp 

cho hộ nghèo DTTS 

- Tiếp tục áp dụng các chính sách cho hộ nghèo đang 

phát huy hiệu quả như chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ con 

em DTTS đi học, chính sách về cho vay vốn xuất khẩu lao 

động, hỗ trợ cây con giống, xây dựng các công trình dịch vụ 

xã hội chung cho bà con đồng bào DTTS. Đối với những hộ 

vừa thoát nghèo nên duy trì việc hưởng lợi từ các chính sách 

thêm một thời gian, để tránh nguy cơ tái nghèo. 

- Huy động các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ 

thống kết cấu hạ tầng như điện, đường giao thông, trường 

học, trạm y tế, nước sinh hoạt, các công trình văn hóa, thể 

thao và các công trình hạ tầng khác phục vụ cho sản xuất 

và đời sống dân sinh. Hoạt động này về lâu dài sẽ giúp cải 

thiện môi trường sống, điều kiện sản xuất kinh doanh, tiêu 

thụ sản phẩm. Trong ngắn hạn quá trình này cũng tạo một 

số việc làm và môi trường để người nghèo trực tiếp tham 

gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng. 

- Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đất đai hiện nay, 

bảo đảm đất đai được phân phối công bằng và được khai 

thác sử dụng có hiệu quả trong giảm nghèo. Tránh tình 

trạng có những hộ gia đình có đất nhưng không canh tác, 

chỉ giữ đất cho con cho cháu (dù con cháu đi làm ăn xa), 

để đất bỏ hoang gây lãng phí, trong khi nhiều người nghèo 

không có đất canh tác. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức đối với công tác giảm nghèo, nhất là cho các hộ 

nghèo nhóm thứ ba nói trên. Khuyến khích các cá nhân, hộ 

gia đình đầu tư sản xuất kinh doanh tự vươn lên thoát 

nghèo. Giảm bớt nhóm hộ nghèo, cá nhân và những địa 

phương còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, 

không muốn thoát nghèo để hưởng cơ chế, chính sách. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển 

ngành nghề, đa dạng hóa về thu nhập, nhân rộng các mô 

hình khuyến nông, lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 

lao động nghèo, hỗ trợ nhân rộng các Tăng cường thu hút 

các doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào vùng miền núi 

Thanh Hóa, mở vùng nguyên liệu, thu mua sản phẩm của 

các hộ gia đình, tạo việc làm cho các loại lao động. Từ đó 

hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định và giảm 

nghèo, thoát nghèo. 

- Triển khai các dự án, chương trình dạy nghề gắn với 

giải quyết việc làm, nâng cao trình độ kỹ thuật cho lao động 

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn 

nuôi, nuôi trồng, khai thác, chế biến… Tiếp tục thực hiện 

tốt Quyết định số 1956 Thủ tướng Chính phủ đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 

4.5.3. Nâng cao năng lực tự thoát nghèo của người dân 

thông qua phát triển vốn con người 

Nâng cao năng lực tự thoát nghèo của người dân, đặc biệt 

là nhóm hộ có nhu cầu và khả năng vươn lên, là giải pháp 

then chốt để giảm nghèo bền vững. Điều này đòi hỏi phải tập 

trung phát triển “vốn con người” cho đồng bào DTTS, bao 

gồm nâng cao học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực quản 

lý kinh tế hộ gia đình, và ý chí vươn lên thoát nghèo. 

Cần đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng 

dẫn kỹ thuật sản xuất cho người dân. Đồng thời, cần tạo 

điều kiện cho họ tiếp cận thông tin, kiến thức mới, ứng 
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dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, cần 

khuyến khích người dân thay đổi tư duy, chủ động tìm kiếm 

cơ hội việc làm, đa dạng hóa sinh kế, tham gia vào các 

chuỗi giá trị sản xuất. 

Về chính sách, cần có sự can thiệp của Nhà nước và xã 

hội để nâng cao năng lực cho đồng bào DTTS. Cần xây 

dựng chương trình dài hạn nâng cao dân trí, hỗ trợ con em 

DTTS đi học, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường 

truyền thông bằng tiếng dân tộc. Cần khuyến khích các 

doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đào tạo nghề, tạo việc 

làm cho người dân. Đồng thời, cần phát huy vai trò của 

cộng đồng, thúc đẩy phong trào tương trợ, giúp đỡ nhau 

cùng phát triển. 

4.5.4. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác 

giảm nghèo. 

Để giải quyết tình trạng thiếu phối hợp đồng bộ giữa 

các ban, ngành, địa phương, cần cụ thể hóa cơ chế phối hợp 

trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo. Việc 

thiết lập kênh thông tin liên lạc thường xuyên, tổ chức các 

hội nghị, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị là 

rất cần thiết. 

Cần xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng, phân công 

trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, tránh chồng chéo, đùn 

đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu chung về hộ nghèo để các đơn vị có thể 

chia sẻ thông tin và phối hợp hiệu quả. Cơ sở dữ liệu này 

cần được cập nhật thường xuyên, chính xác, đảm bảo tính 

bảo mật và dễ dàng truy cập. Điều này giúp tránh chồng 

chéo, trùng lặp trong hỗ trợ, đồng thời đảm bảo nguồn lực 

được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng, nâng cao 

hiệu quả công tác giảm nghèo. 

4.5.5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm 

nghèo. 

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong công tác giảm nghèo, cần đầu tư vào việc 

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Cần tổ chức các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm 

công tác giảm nghèo, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở. 

Các khóa đào tạo cần tập trung vào những nội dung 

thiết thực, sát với thực tiễn công tác giảm nghèo ở địa 

phương. Cần chú trọng đến việc cập nhật kiến thức mới về 

chính sách, phương pháp tiếp cận, kỹ năng vận động quần 

chúng,... Bên cạnh đó, cần có chính sách thu hút, đãi ngộ 

thỏa đáng để thu hút cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực về 

công tác tại vùng đồng bào DTTS, tạo điều kiện cho họ 

phát huy năng lực, gắn bó lâu dài với công việc. 

4.5.6. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá. 

Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, cần tăng 

cường giám sát, đánh giá. Trước hết, cần xây dựng hệ thống 

chỉ số giám sát, đánh giá rõ ràng, minh bạch, bao gồm cả 

chỉ số định lượng (ví dụ: thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo,...) và 

định tính (ví dụ: mức độ hài lòng của người dân, thay đổi 

về nhận thức, hành vi,...). 

Cần áp dụng các phương pháp giám sát, đánh giá khoa 

học, khách quan, đảm bảo tính chính xác và tin cậy của 

thông tin. Cần thực hiện giám sát, đánh giá định kỳ (ví dụ: 

hàng quý, hàng năm) và đột xuất (khi có vấn đề phát sinh) 

đối với các chương trình giảm nghèo, kịp thời phát hiện 

những hạn chế, bất cập để điều chỉnh. Đặc biệt, cần khuyến 

khích sự tham gia của cộng đồng trong giám sát, đánh giá, 

phát huy vai trò giám sát của người dân, Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình trong công tác giảm nghèo. 

5. Thảo luận 

Có thể học tập kinh nghiệm thoát nghèo của người nghèo 

là DTTS miền núi ở nơi khác như Tây Nguyên hoặc Tây Bắc 

nhưng do sự khác biệt đặc điểm vùng miền, văn hóa, dân 

tộc... Nên việc nghiên cứu những đặc trưng của người nghèo 

vùng DTTS ở Thanh Hóa là nội dung quan trọng. 

Việc đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực thoát 

nghèo bền vững của các hộ gia đình nghèo DTTS rất cần 

thiết bởi lẽ, các giải pháp được đề xuất cần được xuất phát 

từ hiểu biết của chúng ta về các yếu tố này. Nói cách khác, 

yếu tố nào tác động mạnh mẽ, tích cực đến năng lực thoát 

nghèo bền vững của các hộ gia đình nghèo thì cần được ưu 

tiên đầu tư và tìm kiếm các giải pháp từ đó. 

Ngoài những giải pháp chung để hỗ trợ nâng cao năng 

lực thoát nghèo bền vững thì những giải pháp đặc thù, phù 

hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Thanh 

Hóa cũng như của các hộ gia đình nghèo miền núi của tỉnh 

cũng cần được nghiên cứu cụ thể. 

6. Kết luận 

Các giải pháp từ phía chính sách phát triển của nhà 

nước, bao gồm các chính sách chuyên dành cho người 

DTTS cũng như các chính sách phát triển nói chung của 

tỉnh Thanh Hóa dành cho sự phát triển vùng DTTS và miền 

núi đã có tác động đặc biệt sâu rộng đến vấn đề sinh kế, 

song chưa có một chính sách chuyên biệt dành riêng cho 

việc hỗ trợ nâng cao năng lực thoát nghèo cho hộ gia đình 

các DTTS, mà thực chất là nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực các DTTS. Trong kế hoạch giảm nghèo của tỉnh hàng 

năm, chỉ đề ra chỉ tiêu giảm nghèo cho từng đơn vị hành 

chính huyện/thị xã/ thành phố, chưa có chỉ tiêu giảm nghèo 

đối với các DTTS ở các huyện có đông người DTTS, có 

đông hộ nghèo là người DTTS. Do đó, trong thời gian tới 

cần tiếp tục tiến hành một số vấn đề sau: 

Các huyện miền núi cần điều tra, kiểm kê, rà sóat lại 

những thành tựu đạt được trong công tác giảm nghèo cho 

đồng bào DTTS ở miền núi tỉnh Thanh hóa; 

Thực hiện công tác hỗ trợ đúng đối tượng và có hiệu 

quả để giúp các hộ nghèo là người DTTS đảm bảo nguồn 

vốn tự nhiên là đất sản xuất - tư liệu sản xuất quan trọng 

nhất của người nông dân; 

Tiếp tục phát huy và đặt niềm tin vào bản thân người 

nghèo trong thực hiện các chương trình giảm nghèo bền 

vững. Việc phân loại hộ nghèo thành 3 nhóm giúp các nhà 

quản lý có những hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, mong muốn 

của người dân thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững đạt 

hiệu quả tốt; 

Tiếp tục các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo trực tiếp và 

gián tiếp đang phát huy hiệu quả tốt, đặc biệt cần chú trọng 

phát triển nguồn vốn con người trong công tác giảm nghèo 

bền vững cho hộ gia đình DTTS ở miền núi tỉnh Thanh Hóa. 
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